
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAN LỘC 
 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Can Lộc, ngày     tháng 10 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng  

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của xã Can Lộc 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp phân quyền, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 45/2026/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện các quy định về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang”, Ủy ban nhân dân xã Can Lộc đã tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo 

quy định. 

Qua thời gian triển khai, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 62 hồ sơ đề 

nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, trong đó: 

47 hồ sơ đề nghị tặng, 15 hồ sơ đề nghị truy tặng. Ủy ban nhân dân xã Can Lộc 

thực hiện việc công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã trong thời gian 10 ngày, kể từ 

ngày 08/10/2026 đến hết ngày 18/10/2026. 

(Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã Can Lộc thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân 

dân được biết. Các ý kiến phản ánh gửi về Phòng Văn hóa –Xã hội (Đ/c Phạm 

Thị Phương – SĐT: 0912816987). Sau thời gian trên, nếu không nhận được các 

ý kiến phản hồi, UBND xã sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trang TT điện tử xã; (để công khai); 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đạt 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAN LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Ngày tháng 

tham gia 

TNXP 

Ngày tháng 

HTNV 

Đơn vị 

TNXP 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 
Ghi chú 

1 
Trần Thị 

Hoa 
16/02/1953 

Xã Vĩnh Lộc, huyện Can 

Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Gia Hanh, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Minh Tân, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

14/9/1972 20/11/1974 
C533-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

2 
Dương Thị 

Hồng 
25/12/1953 

Thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh (Nay là xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Minh Tân, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

03/1971 10/1973 
N53-534-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

3 
Nguyễn 

Văn Bân 
28/8/1954 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Minh Tân, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

7/1972 9/1974 
N53-535-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

4 Võ Tá Xuân 10/8/1946 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

02/7/1965 26/12/1967 
C554-

N55-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

5 
Phạm Tiến 

Tích 
10/6/1955 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

02/1974 02/1976 

Đội LĐ 

tình 

nguyện 

xây dựng 

cơ bản của 

Thanh 

niên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

UBND xã 

Can Lộc 
 

6 
Phạm Văn 

Hồng 
22/9/1948 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

05/1965 04/1967 
C215-C8- 

đoàn 559 

UBND xã 

Can Lộc 
 



Tĩnh) 

7 
Nguyễn Thị 

Vân 
05/4/1952 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

01/1972 12/1974 
C2994-

N299- P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

8 
Nguyễn Thị 

Tòng 
10/12/1933 

Xã Kim Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Trường Lưu, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

16/4/1964 30/6/1967 
C8- Đoàn 

559 

UBND xã 

Can Lộc 
 

9 
Trần Thị 

Thanh Tân 
01/10/1952 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

10/02/1971 30/4/1974 
C536-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

10 
Ngô Mạnh 

Tần 
13/10/1952 

Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tĩnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Tiến Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

06/5/1972 10/7/1976 
C535-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

11 
Nguyễn Thị 

Hoè 
01/9/1955 

Xã Song Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà tĩnh (Nay là 

xã Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/7/1972 30/3/1975 
251B -

2513 

UBND xã 

Can Lộc 
 

12 
Phan Thị 

Hồng Báu 
02/10/1955 

Xã Xuân Đan, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Đan Trường, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

25/7/1972 01/01/1975 
C531-N53 

– P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

13 
Đặng Phúc 

Nhâm 
30/12/1953 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

13/3/1971 15/9/1974 
C531-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

14 
Phan Thị 

Lý 
05/6/1950 

Xã Song Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Trường Lưu, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

15/6/1972 30/4/1975 
C5-N53-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 



15 
Đặng Thị 

Lan 
15/10/1948 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

02/1967 02/1970 
C531-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

16 

Đặng Thị 

Sông 

Hương 

10/7/1949 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên Lộc, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

09/1968 01/1973 
N53-536-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

17 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
10/12/1947 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

02/7/1965 30/3/1969 
C553-

N55-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

18 
Ngô Đức 

Bá 
22/10/1948 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

9/1972 8/1975 
C475-

N40-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

19 
Phan Thị 

Thường 
25/3/1943 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/6/1965 12/1968 

Binh trạm 

8 – Đoàn 

559 

UBND xã 

Can Lộc 
 

20 
Trần Văn 

Thiện 
05/02/1949 

Xã Đức Châu, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Đức Minh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

15/8/1968 15/8/1971 332-P39 
UBND xã 

Can Lộc 
 

21 Trần Thị Lý 15/10/1954 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/5/1972 30/5/1975 
N53-539 - 

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

22 Lê Thị Tân 10/5/1951 

Xã Cẩm Vinh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh (Nay là xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

8/1968 5/1972 
C551-

N55-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

23 
Ngô Thị 

Nghĩa 
10/7/1953 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 
20/7/1965 12/12/1974 

N53-532-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 



là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Hà Tĩnh 

24 
Bùi Thị 

Khai 
10/02/1952 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Nam Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/7/1972 04/1975 
C532-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

25 
Phan Thị 

Toản 
25/12/1953 

Xã Bình Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

01/3/1971 03/9/1973 
C535-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

26 
Nguyễn Thị 

Dung 
10/12/1947 

Xã Nhân Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Gia Hanh, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

01/1965 10/1967 
551-N55-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

27 
Nguyễn Thị 

Liên 
05/9/1945 

Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Đông Kinh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

07/7/1965 31/5/1970 

Đại đội 

534-N53-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

28 
Nguyễn Thị 

Mạo 
10/3/1952 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

13/3/1971 15/11/1973 
534-N53-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

29 
Nguyễn Thị 

Lâm 
10/12/1954 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

20/7/1972 30/9/1975 
N53-535-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

30 Ngô Thị Bé 09/10/1954 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

20/7/1972 4/1975 

Đại đội 

539-N53-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

31 
Trần Thị 

Xoan 
06/6/1951 

Xã Xuân Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là Xã Xuân Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

19/7/1969 01/4/1973 334-P39 
UBND xã 

Can Lộc 
 

32 
Lê Thị 

Thẩu 
17/4/1946 

Xã Bình Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 
04/7/1965 30/10/1967 

Tổng đội 

553 – đội 

UBND xã 

Can Lộc 
 



là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Tĩnh 53 

33 Trần Thị Lý 28/12/1948 

Xã Xuân Hồng, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay xã Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

20/6/1965 12/1970 
C207-

D559 

UBND xã 

Can Lộc 
 

34 
Trương Văn 

Nam 
30/4/1958 

Xã Hương Toàn, huyện 

Hương Điền, tỉnh Bình 

Trị Thiên (Nay là xã Kim 

Trà, Thành phố Huế) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

05/11/1976 30/12/1979 

Ban 

TNXP 

Kinh tế 

mới 

Chưprong 

Tỉnh Gia 

Lai – Kon 

Tum 

UBND xã 

Can Lộc 
 

35 
Phan Thị 

Tâm 
25/10/1949 

Xã Phù Lưu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là 

xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

3/1971 7/1975 
Tổng dội 

53 – C532 

UBND xã 

Can Lộc 
 

36 
Nguyễn 

Đức Phúc 
20/8/1954 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

20/7/1972 4/1975 
N53-535-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

37 Võ Lộc 21/02/1953 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

08/7/1972 27/12/1974 
C537 tổng 

đội 53 

UBND xã 

Can Lộc 
 

38 
Võ Thị 

Phương 
08/01/1940 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

15/7/1971 10/01/1975 

Tổng đội 

53-C538-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

39 
Võ Đức 

Mùi 
20/11/1953 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

02/01/1972 10/9/1974 
C2994-

N299-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

40 
Lê Xuân 

Thìn 
21/02/1955 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

20/6/1972 20/6/1975 

C539- 

tổng đội 

53 – N18 

UBND xã 

Can Lộc 
 



Hà Tĩnh) 

41 Võ Duy Hải 15/10/1955 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết Tiến, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

3/1971 6/1975 

C532-

C539 tổng 

dội 53; 

C3235-

D934 

CCB đoàn 

559 

UBND xã 

Can Lộc 
 

42 
Phan Hữu 

Hoạch 
16/12/1946 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Đại Lộc, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

02/7/1965 08/1969 

Đại đội 

553, tổng 

đội 55 – 

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

43 
Phan Thị 

Nuôi 
24/10/1947 

Xã Song Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Trường Lưu, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Thôn Đại Lộc, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

6/1965 06/6/1968 

Tổng đội 

53 – 

C537-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

44 
Nguyễn Thị 

Quý 
20/6/1953 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Phúc Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/6/1972 30/4/1975 
C539-N53 

– P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

45 
Từ Dương 

Trạch 
12/5/1947 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Phúc Sơn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

15/5/1965 30/10/1968 
C553-

N55-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

46 
Nguyễn Thị 

Long 
03/01/1949 

Xã An Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Bình An, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Bắc Nghèn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

02/1967 12/1971 
C538-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

47 
Chu Thị 

Thảo 
03/6/1948 

Xã Tân Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Bắc Nghèn, 

xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

7/1971 07/3/1974 
C538-

N53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAN LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Nơi ở hiện nay 

( thân nhân) 

Ngày 

tháng 

tham gia 

TNXP 

Ngày 

tháng 

HTNV 

Đơn vị 

TNXP 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 
Ghi chú 

1 Tô Thị Thành 10/5/1945 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Thiên 

Lộc, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

15/6/1967 15/3/1972 
C538-N53-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

2 Bùi Thị Vinh 05/6/1942 

Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Gia Hanh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Minh 

Tân, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

01/7/1965 01/01/1968 

C21 đoàn 

559 tiểu đoàn 

967 

UBND xã 

Can Lộc 
 

3 Võ Thị Minh 15/2/1952 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Tiến, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

02/1972 05/1974 
C473-N40-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

4 Võ Thị Hợi 1948 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Quyết 

Thắng, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

15/6/1966 24/7/1968 N55-C2-P18 
UBND xã 

Can Lộc 
 

5 Lê Văn Xuân 02/1920 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, 

xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

02/1954 05/1959  
UBND xã 

Can Lộc 
 

6 
Nguyễn Thị 

Lan 
15/10/1954 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, 

xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

20/7/1972 30/4/1975 53-C535-P18 
UBND xã 

Can Lộc 
 

7 Lê Xuân 01/7/1954 Xã Bình Lộc, huyện Thôn Bắc Sơn, 01/3/1971 08/1974 C531-N53- UBND xã  



Minh Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

P18 Can Lộc 

8 
Hồ Thị 

Khương 
20/11/1952 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

tĩnh) 

Thôn Bắc Sơn, 

xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

20/7/1972 30/9/1974 
Tổng đội 53-

N535 -P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

9 Bùi Thị An 10/10/1954 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

tĩnh) 

Thôn Nam 

Sơn, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

15/02/197

3 
30/4/1975 

C2995-N299-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

10 Võ Thị Tần 6/1944 

Xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà tĩnh) 

Thôn Thiên 

Lộc, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

6/1965 7/1968 
C552-N55-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

11 Đồng Văn Hỵ 05/7/1937 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Tiến 

Lộc, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

02/1965 08/11/1967 
C552-N55-

P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

12 Phạm Thị Sử 02/02/1952 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(Nay là xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Thôn Tiến 

Lộc, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

13/03/197

1 
01/1975 

C6 tổng đội 

53 P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

13 Phan Thị Tứ 01/3/1946 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Minh 

Tân, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

06/1965 01/1969 
553-P18; 559 

– P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

14 
Nguyễn Thị 

Liên 
02/2/1952 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Minh 

Tân, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

15/6/1972 18/9/1972 

Đại đội 538 -

đội TNXP 

53-P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

15 
Nguyễn Thị 

Xanh 
22/6/1945 

Xã Đại Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Nay 

là xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Thôn Phúc 

Sơn, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

21/7/1965 24/6/1968 
Tổng đội 553 

đội 53 P18 

UBND xã 

Can Lộc 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  
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